BÀI 4 : BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

1. Biến cố


Phép thử ngẫu nhiên (gọi tắt là phép thử) là một thí nghiệm hay một hành động mà :



[image: image1.wmf]-

 Kết quả của nó không đoán trước được ; 



[image: image2.wmf]-

 Có thể xác định được tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử đó.


Phép thử thường được kí hiệu bởi chữ T.


Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử được gọi là không gian mẫu của phép thử và được kí hiệu bởi chữ 
[image: image3.wmf]W

 (đọc là ô-mê-ga)


Biến cố A liên quan đến phép thử T là biến cố mà việc xảy ra hay không xảy ra của A tùy thuộc vào kết quả của T.


Mỗi kết quả của phép thử T làm cho A xảy ra, được gọi là một kết quả thuận lợi cho A.


Tập hợp các kết quả thuận lợi cho A được kí hiệu là 
[image: image4.wmf]A
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. Khi đó người ta nói biến cố A được mô tả bởi tập 
[image: image5.wmf]A.
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.

2. Xác suất của biến cố


Giả sử phép thử T có không gian mẫu 
[image: image6.wmf]W

 là một tập hữu hạn và các kết quả của T là đồng khả năng. Nếu A là một biến cố liên quan với phép thử T và 
[image: image7.wmf]A
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 là một tập hợp các kết quả thuận lợi cho A thì xác suất của A là một số, kí hiệu là P(A), được xác định bởi công thức :
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Từ định nghĩa trên ta suy ra
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BÀI 5 : CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT

1. Quy tắc công xác suất

a. Biến cố hợp


Cho hai biến cố A và B. Biến cố “A hoặc B xảy ra”, kí hiệu là 
[image: image13.wmf]AB

È

, được gọi là hợp của hai biến cố A và B.


Tổng quát : 


Cho 
[image: image14.wmf]k

 biến cố 
[image: image15.wmf]12k

A,A,....,A

. Biến cố “Có ít nhất một trong các biến cố 
[image: image16.wmf]12k

A,A,...,A

 xảy ra”, kí hiệu là 
[image: image17.wmf]12k
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, được gọi là hợp của 
[image: image18.wmf]k

 biến cố đó.

b. Biến cố xung khắc


Cho hai biến cố A và B. Hai biến cố A và B được gọi là xung khắc nếu biến cố này xảy ra thì biến cố kia không xảy ra.

Hai biến cố A và B là hai biến cố xung khắc nếu và chỉ nếu 
[image: image19.wmf]AB
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c. Quy tắc cộng xác suất


Nếu hai biến cố A và B xung khắc thì xác suất để A hoặc B xảy ra là



[image: image20.wmf]P(AB)P(A)P(B)
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Cho 
[image: image21.wmf]k

 biến cố 
[image: image22.wmf]12k
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 đôi một xung khắc. Khi đó



[image: image23.wmf]12k12k
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d. Biến cố đối


Cho A là một biến cố. Khi đó biến cố “Không xảy ra A”, kí hiệu là 
[image: image24.wmf]A

, được gọi là biến cố đối của A.


Cho biến cố A. Xác suất của biến cố đối 
[image: image25.wmf]A

 là 
[image: image26.wmf]P(A)1P(A)
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2. Quy tắc nhân xác suất

a. Biến cố giao


Cho hai biến cố A và B. Biến cố “Cả A và B cùng xảy ra”, kí hiệu là AB, được gọi là giao của hai biến cố A và B.


Tổng quát :


Cho 
[image: image27.wmf]k

 biến cố 
[image: image28.wmf]12k

A,A,...,A

. Biến cố “Tất cả 
[image: image29.wmf]k

 biến cố 
[image: image30.wmf]12k

A,A,...,A

 đều xảy ra”, kí hiệu là 
[image: image31.wmf]12k

AA...A

, được gọi là giao của 
[image: image32.wmf]k

 biến cố đó.

b. Biến cố độc lập


Hai biến cố A và B được gọi là độc lập với nhau nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không làm ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố kia.

Tổng quát :


Cho 
[image: image33.wmf]k

 biến cố 
[image: image34.wmf]12k

A,A,...,A

 ; 
[image: image35.wmf]k

 biến cố này được gọi là độc lập với nhau nếu việc xảy ra hay không xảy ra của mỗi biến cố không làm ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của các biến cố còn lại.

c. Quy tắc nhân xác suất


Nếu hai biến cố A và B độc lập với nhau thì
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Quy tắc nhân xác suất cho nhiều biến cố được phát biểu như sau:



[image: image37.wmf]12k12k
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BÀI TẬP

	1. Gieo một đồng tiền cân đối ba lần và quan sát sự xuất hiện mặt sấp (S), mặt ngửa (N).

a). Xây dựng không gian mẫu.

b). Xác định các biến cố:

A: "Lần gieo đầu tiên xuất hiện mặt sấp".

B: "Ba lần xuất hiện các mặt như nhau".

C: "Đúng hai lần xuất hiện mặt sấp".

D: "Ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp".


LỜI GIẢI

a). Không gian mẫu : 
[image: image38.wmf]{
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b). Biến cố A: "Lần gieo đầu tiên xuất hiện mặt sấp".



[image: image39.wmf]{

}

ASSS, SSN, SNS, SNN

=



Biến cố B: "Ba lần xuất hiện các mặt như nhau". 
[image: image40.wmf]{
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Biến cố C: "Đúng hai lần xuất hiện mặt sấp".
[image: image41.wmf]{
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Biến cố D: "Ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp".
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	2. Gieo một đồng tiền liên tiếp cho đến khi lần đầu tiên xuất hiện mặt sấp (S), hoặc cả bốn lần ngửa (N) thì dừng lại.

a). Mô tả không gian mẫu.

b). Xác định các biến cố: 

A: "Số lần gieo không vượt quá ba".        B: "Số lần gieo là bốn".


LỜI GIẢI

a). Mô tả không gian mẫu. 
[image: image43.wmf]{
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b). Biến cố A: "Số lần gieo không vượt quá ba".
[image: image44.wmf]{
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      Biến cố B: "Số lần gieo là bốn".
[image: image45.wmf]{
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	5.  Gieo hai đồng xu cân đối một cách độc lập. Tính xác suất để :

a. Cả hai đồng xu đều sấp.       b. Có ít nhất một đồng xu sấp.

c. Có đúng một đồng xu ngửa.


LỜI GIẢI

Ta có không gian mẫu là : 
[image: image46.wmf]{
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Đặt 
[image: image47.wmf]A,B,C

 là các biến cố được mô tả theo thứ tự ở các câu a, b, c. Ta có :
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Vậy ta tính được các xác suất sau :
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	6. Gieo hai đồng xu A và B một cách độc lập. Đồng xu A chế tạo cân đối. Đồng xu B chế tạo không cân đối nên xác suất xuất hiện mặt sấp gấp 3 lần xác suất xuất hiện mặt ngửa. Tính xác suất để :

a). Khi gieo 2 đồng xu một lần thì cả hai đều ngửa.

b). Khi gieo 2 lần thì 2 lần cả hai đồng xu đều lật ngửa.


LỜI GIẢI

a). Gọi X là biến cố " Đồng xu A xuất hiện mặt ngửa ".

Gọi Y là biến cố " Đồng xu B xuất hiện mặt ngửa ".

Vì đồng xu A chế tạo cân đối nên 
[image: image54.wmf](
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Theo giả thuyết thì xác suất xuất hiện mặt sấp của đồng xu B gấp 3 lần xác suất xuất hiện mặt ngửa do đó 
[image: image55.wmf](
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Biến cố cần tính cả hai đồng xu đều xuất hiện mặt ngửa là XY. Vì X, Y là hai biến cố độc lập nên 
[image: image56.wmf](
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b). Xác suất để trong một lần gieo cả hai đồng xu đều ngửa là 
[image: image57.wmf]1

8

. Suy ra xác 
suất khi gieo hai lần thì cả hai lần hai đồng xu đều ngửa là 
[image: image58.wmf]2

11

864

æö

=

ç÷

èø

.

	10. Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Tính xác suất sao cho:

a). Tổng số chấm trong 2 lần gieo là số chẵn.

b). Tổng số chấm trong 2 lần gieo bằng 6.

c). Ít nhất một lần gieo xuất hiện mặt 1 chấm.


LỜI GIẢI

Gieo  một con súc sắc cân đối và đồng chất 2 lần

1)Mô tả không gian mẫu

2) Tính xác suất các biến cố: 
A: “ tổng số chầm bằng 7”                B: “ tổng số chấm nhỏ hơn 6”

C: “ tổng số chấm chia hết cho 5”    D: “ lần đầu là số nguyên tố, lần sau là số chẵn”

E: “ có đúng 1 mặt 6 chấm xuất hiện”  F: “ có ít nhất mặt 6 chấm xuất hiện”


LỜI GIẢI

1) Không gian mẫu 
[image: image59.wmf](
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. Trong đó a là số chấm trong lần gieo đầu, b là số chấm trong lần gieo thứ hai. Như vậy không gian mẫu 
[image: image60.wmf]W

 có 36 phần tử
[image: image61.wmf](
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2) Biến cố A: “ Tổng số chấm bằng 7”. Số trường hợp thuận lợi cho A: 
[image: image62.wmf]{
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Biến cố B: “ Tổng số chấm trong 2 lần gieo nhỏ hơn 6”

Số trường hợp thuận lợi cho B:


[image: image64.wmf](
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Biến cố C: “ Tổng số chấm trong hai lần gieo không vượt quá 6”. Số trường hợp thuận lợi cho C: 
[image: image67.wmf](
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Biến cố D: “ Tồng số chấm chia hết cho 5”. Số trường hợp thuận lợi cho D:
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Vậy 
[image: image71.wmf](
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Biến cố E: “ Lần đầu là số nguyên tố, lần sau xuất hiện mặt chấm chẵn”. Số trường hợp thuận lợi cho E:
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Biến cố F: “ Có đúng một mặt 6 chấm xuất hiện”. Số trường hợp thuận lợi cho F là:


[image: image74.wmf](
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Vậy 
[image: image75.wmf](
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Biến cố H: “ Có ít nhất một mặt 6 chấm xuất hiện”. Số trường hợp thuận lợi cho H :


[image: image76.wmf](
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a). Đặt A là biến cố "Lần gieo thứ nhất xuất hiện mặt có chấm chẵn".

             B là biến cố "Lần gieo thứ 2 xuất hiện mặt có chấm chẵn"


Suy ra biến cố 
[image: image77.wmf]A

 "Lần gieo thứ nhất xuất hiện mặt có chấm lẻ". Biến cố 
[image: image78.wmf]B

 
"Lần gieo thứ hai xuất hiện mặt có chấm lẻ".

            C là biến cố "Tổng số chấm trong hai lần gieo là số chẵn".


Dễ dàng thấy 
[image: image79.wmf](
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Vì A, B là hai biến cố độc lập và 
[image: image83.wmf]A

, 
[image: image84.wmf]B

 cũng là hai biến cố độc lập nên:
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Kết luận 
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Cách 2: Ta có :

Không gian mẫu 
[image: image88.wmf](
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Gọi C là biến cố "Tổng số chấm trong hai lần gieo là số chẵn".

Ta có 
[image: image89.wmf](
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Do đó 
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b). Gọi D là biến cố "Tổng số chấm trong hai lần gieo bằng 6". Các trường hợp 
xảy ra thuận lợi cho D là 
[image: image91.wmf](
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Kết luận 
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c). Gọi E là biến cố "Có ít nhất một lần xuất hiện mặt 1 chấm". Các trường hợp 
thuận lợi của E là 
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Kết luận 
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Cách 2: Gọi A1 là biến cố "Lần gieo đầu xuất hiện mặt 1 chấm".

Gọi B1 là biến cố "Lần gieo thứ hai xuất hiện mặt 1 chấm".

Gọi E là biến cố "Có ít nhất một lần xuất hiện mặt 1 chấm". 

Ta có 
[image: image95.wmf]11
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, và A1, B1 độc lập. Nên có :


[image: image96.wmf](
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	11. Gieo đồng thời 2 con súc sắc cân đối đồng chất, một con màu đỏ và một con màu xanh. Tính xác suất của các biến cố sau:

a). Biến cố A "Con đỏ xuất hiện mặt 6 chấm".

b). Biến cố B "Con xanh xuất hiện mặt 6 chấm".

c). Biến cố C "Ít nhất một con suất hiện mặt 6 chấm".

d). Biến cố D "Không có con nào xuất hiện mặt 6 chấm".

e). Biến cố E "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con bằng 8".

f). Biến cố F " Số chấm suất hiện trên hai con súc sắc hơn kém nhau 2".
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Không gian mẫu 
[image: image97.wmf](
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. Trong đó a là số chấm trên con đỏ, b là số chấm trên con xanh. Như vậy không gian mẫu 
[image: image98.wmf]W

 có 36 phần tử
[image: image99.wmf](
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a). Ta có 
[image: image100.wmf](
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b). Hoàn toàn tương tự câu a) có 
[image: image102.wmf](
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c). Ta có 
[image: image103.wmf]{
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Do đó 
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)

(

)

(

)

(

)

(

)

11111

PCPABPAPBPAB

663636

=È=+-È=+-=×


d). Dễ thấy D chính là biến cố đối của C nên 
[image: image105.wmf](
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e). Các trường hợp thuận lợi của biến cố E : 
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f). Ta có 
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Vậy 
[image: image109.wmf](
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image110.wmf](
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	12. Gieo đồng thời 3 con súc sắc cân đối đồng chất. Tính xác suất :

a). Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của 3 con súc sắc bằng 9.

b). Được mặt 6 chấm.

c). Số chấm xuất hiện trên các mặt bằng nhau.

d). Tổng số chấm xuất hiện của ba con súc sắc không nhỏ hơn 16.

e). Số chấm trong lần gieo thứ nhất bằng tổng các số chấm của lần gieo thứ 2 và thứ 3.
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Không gian mẫu 
[image: image111.wmf](
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. Trong đó a là số chấm trên con thứ nhất, b là số chấm trên con thứ hai, c số chấm trên con thứ ba. Như vậy không gian mẫu 
[image: image112.wmf]W

 có 63 phần tử
[image: image113.wmf](

)

3

n6216

ÞW==

.

a). Gọi biến cố A "Tổng số chấm xuất hiện trên mặt của ba con súc sắc bằng 9". Các trường hợp thuận lợi cho A là {(1,2,6), (1,3,5), (1,4,4), (1,5,3), (1,6,2), (2,1,6), (2,2,5), (2,3,4), (2,5,2), (3,1,5), (3,2,4), (3,3,3), (3,4,2), (3,5,1), (4,1,4), (4,2,3), (4,3,2), (4,4,1), (5,1,3), (5,2,2), (5,3,1), (6,1,2), (6,2,1),(2,6,1), (2,4,3). 
[image: image114.wmf](
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Vậy 
[image: image115.wmf](
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d). Gọi A là biến cố "Tổng số chấm trên ba con súc sắc không nhỏ hơn 16". Ta 
xét các biến cố sau:

A1: Tổng số chấm bằng 16, gồm các kết quả thuận lợi sau:


[image: image116.wmf](
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A2: Tổng số chấm bằng 17, gồm các kết quả thuận lợi sau: 


[image: image117.wmf](
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A3: Tổng số chấm bằng 18, có một kết quả thuận lợi (6, 6, 6).

Ta có 
[image: image118.wmf]123
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, các biến cố A1, A2, A3 xung khắc nhau từng đôi một. Do đó có: 
[image: image119.wmf](
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e). Gọi E là biến cố " Số chấm trong lần gieo thứ nhất bằng tổng các số chấm 
của lần gieo thứ 2 và thứ 3".

Các trường hợp thuận lợi cho E là: E = {(2, 1, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1), (4, 1, 3),    (4, 3, 1), (4, 2, 2), (5, 1, 4), (5, 4, 1), (5, 2, 3), (5, 3, 2), (6, 1, 5), (6, 5, 1), (6, 2, 4), (6, 4, 2), (6, 3, 3)}.

Vậy 
[image: image120.wmf](
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[image: image121.wmf](
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Bài 4: Gieo đồng thời ba con súc sắc  cân đối đồng chất. Gọi X là tổng số chấm xuất hiện trên ba mặt con súc sắc sau khi gieo. Tính xác suất để X không nhỏ hơn 6.
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[image: image122.wmf](
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( trong đó m, n, p lần lượt là số chấm trên ba con xúc sắc).

Gọi biến cố A “X không nhỏ hơn 6”, với 
[image: image123.wmf]Xmnp6

=++³

 

Gọi biến cố B “tổng số chấm xuất hiện trên ba mặt con súc sắc sau khi gieo nhỏ hơn 6”. Các trường hợp thuận lợi cho B là 
[image: image124.wmf]{
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Dễ dàng thấy A và B là hai biến cố đối, do đó 
[image: image126.wmf](
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	14. Gieo một con súc sắc được chế tạo cân đối đồng chất ba lần liên tiếp. Gọi A là biến cố: “ Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc trong ba lần gieo bằng 9”.

a. Mô tả không gian mẫu.

b.Mô tả tập
[image: image127.wmf]A

W

 các kết quả thuận lợi cho A.

c. Tính
[image: image128.wmf](
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PA.
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a) Nếu kí hiệu a,b,c theo thứ tự là số chấm xuất hiện trên mặt con súc sắc ở lần gieo thứ nhất, thứ hai và thứ ba thì mỗi kết quả của phép thử T ( gieo một con súc sắc được chế tạo cân đối đồng chất ba lần liên tiếp)  là một bộ ba số (a,b,c) trong đó a,b,c là các số nguyên dương không lớn hơn 6. 


Vậy 
[image: image129.wmf](
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 (a,b,c nguyên dương).

b)
[image: image130.wmf](

)

{

}

A

a,b,c1a,b,c6,abc9

W=££++=

 (a,b,c nguyên dương).

c) Theo quy tắc nhân, ta có số kết quả có thể là 
[image: image131.wmf]6.6.6216.
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Ta cần đếm số kết quả thuận lợi cho A. Ta cần liệt kê các bộ ba (a;b;c) với a,b,c nguyên dương không lớn hơn 6 và có tổng bằng 9. Đó là

+ 
Bộ (1,2,6) và các hoán vị của nó. Có 6 bộ như vậy.

+
Bộ (1,3,5) và các hoán vị của nó. Có 6 bộ như vậy.

+
Bộ (1,4,4) và các hoán vị của nó. Có 3 bộ như vậy.

+
Bộ (2,2,5) và các hoán vị của nó. Có 3 bộ như vậy.

+
Bộ (2,3,4) và các hoán vị của nó. Có 6 bộ như vậy.

+
Bộ (3,3,3). Có 1 bộ

Vậy số kết quả thuận lợi cho A là 
[image: image132.wmf]66336125.
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Do đó 
[image: image133.wmf](
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Gieo một con súc sắc 3 lần. Gọi A là biến cố số chấm trong lần gieo thứ 2 lớn hơn 4 và lớn hơn tổng số chấm trong lần gieo thứ nhất và thứ ba.

a). Mô tả biến cố A.

b). Tính xác suất của biến cố A.
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a). Các trường hợp thuận lợi cho A là: {
[image: image134.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1;5;1,1;5;2,2;5;1,1;5;3,3;5;1

 
[image: image135.wmf](

)

(

)

(

)

,1;6;1,1;6;2,2;6;1



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image136.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

,1;6;3,3;6;1,1;6;4,4;6;1

}.

b). Không gian mẫu 
[image: image137.wmf](
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. Trong đó a là số chấm gieo lần một, b là số chấm gieo lần hai, c số chấm gieo lần ba. Như vậy không gian mẫu có 
[image: image138.wmf](
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phần tử.

Số trường hợp thuận lợi cho A là 
[image: image139.wmf](
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Xác suất cần tìm 
[image: image140.wmf](
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Bài 4: Gieo 3 con súc sắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để:

a). Số chấm xuất hiện trên các mặt bằng nhau.

b). Được ít nhất một mặt 6 chấm.
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[image: image141.wmf](
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( trong đó m,n,p lần lượt là số chấm trên ba con xúc sắc).

a). Gọi biến cố A “Số chấm xuất hiện trên các mặt bằng nhau”. Có 
[image: image142.wmf](
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. Xác suất cần tìm 
[image: image143.wmf](
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 a). Gọi biến cố B “Được ít nhất một mặt 6 chấm”. Số trường hợp thuận lợi cho B là:

Trường hợp 1: Chỉ 1 con suất hiện mặt 6 chấm (hai con còn lại xuất hiện mặt từ 1 đến 5 chấm), có 
[image: image144.wmf]111
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 cách.

Trường hợp 2: Hai con xuất hiện mặt 6 chấm, có 
[image: image145.wmf]21
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 cách.

Trường hợp 3: Cả ba con xuất hiện mặt 6 chấm, có 1 cách.

Số thuận lợi cho B là 
[image: image146.wmf](
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cách.

Xác suất cần tìm 
[image: image147.wmf](
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	18. Một bình đựng 6 viên bi khác về màu có 2 xanh, 2 vàng, 2 đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi. Tính xác suất để được:

a). 2 viên bi xanh.                    

b). 2 viên bi khác màu.
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Tập hợp tất cả các trường hợp xảy ra khi lấy ra 2 viên bi trong 6 viên bi là 

[image: image148.wmf]2
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[image: image149.wmf](
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a). Gọi A là biến cố "Lấy được 2 viên bi xanh". Số trường hợp thuận lợi cho A là: 
[image: image150.wmf](
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b). Gọi B là biến cố "Lấy 2 viên bi khác màu". Có các trường hợp xảy ra :

Trường hợp 1: Lấy được 1 bi xanh và 1 bi vàng. Trường hợp 2: Lấy được 1 bi xanh và 1 bi đỏ. Trường hợp 3: Lấy được 1 bi vàng và 1 bi đỏ.
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	19. Một chiếc hộp đựng 6 quả cầu trắng, 4 quả cầu đỏ và 2 quả cầu đen. Chọn ngẫu nhiên 6 quả cầu. Tính xác suất để chọn được 3 quả cầu trắng, 2 quả cầu đỏ và 1 quả đen.
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Số kết quả có thể là 
[image: image154.wmf]6
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Việc chọn 3 quả cầu trắng, 2 quả cầu đỏ và 1 quả cầu đen gồm 3 công đoạn:

Chọn 3 quả cầu trắng từ 6 quả cầu trắng( có 
[image: image155.wmf]3
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 cách chọn) ; chọn 2 quả cầu đỏ từ 4 quả cầu đỏ ( có
[image: image156.wmf]2
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 cách chọn); rồi chọn 1 quả cầu đen từ 2 quả cầu đen ( có 
[image: image157.wmf]1
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 cách chọn). Theo quy tắc nhân, số kết quả thuận lợi là 
[image: image158.wmf]321
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Vậy xác suất cần tìm là 
[image: image159.wmf]24020
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	20. Cho một hộp đựng 12 viên bi,trong đó có 7 viên bi màu đỏ, 5 viên bi màu xanh. Lấy ngẫu nhiên mỗi lần 3 viên bi. Tính xác suất trong 2 trường hợp sau:

a).
Lấy được 3 viên bi màu đỏ.

b).
Lấy được ít nhất 2 viên bi màu đỏ.
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Gọi 
[image: image160.wmf]W

 là tập hợp tất cả các cách lấy ra 3 viên bi trong số 12 viên bi.


Ta có 
[image: image161.wmf]3
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a).
Gọi A là biến cố “lấy được 3 viên bi màu đỏ”. Số cách lấy ra 3 viên bi màu 
đỏ trong 7 viên bi màu đỏ là 
[image: image162.wmf]3
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Vậy xác suất 
[image: image163.wmf]A
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b).
Gọi B là biến cố “lấy được ít nhất 2 viên bi màu đỏ”. Để tính các khả năng 
thuận lợi của biến cố B ( tức là tính 
[image: image164.wmf]B

W

 ) ta lưu ý rằng:


Để lấy ra được ít nhất hai viên bi màu đỏ ta có 2 cách:


Hoặc là lấy ra 3 viên bi màu đỏ:Theo trên số cách lấy ra là 35.


Hoặc là lấy ra 2 viên bi màu đỏ,1 viên bi màu xanh.Theo quy tắc nhân số 
cách lấy ra là 
[image: image165.wmf]22
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Theo quy tắc cộng ta có:
[image: image166.wmf]B
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Từ đó theo định nghĩa cổ điển của xác suất,thì xác suất 
[image: image167.wmf]P(B)

 lấy ra được ít 
nhất 2 viên bi màu đỏ là: 
[image: image168.wmf]1407
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Bài 2 : Một hộp chứa các quả cầu kích thước khác nhau gồm 3 quả cầu đỏ , 6 quả cầu xanh và 9 quả cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên 2 quả cầu. Tính xác suất để 2 quả cầu được chọn khác màu.
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Chọn ngẫu nhiên 2 quả cầu trong 18 quả, có 
[image: image169.wmf]2
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 cách. Vậy không gian mẫu 
[image: image170.wmf](

)

2

18

nC

W=

cách.

Gọi biến cố A “2 quả cầu được chọn khác màu”. Có các trường hợp sau thuận lợi cho A:

Trường hợp 1: Chọn được 1 quả đỏ và 1 quả xanh, có 
[image: image171.wmf]11
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 cách.

Trường hợp 2: Chọn được 1 quả đỏ và 1 quả vàng, có 
[image: image172.wmf]11
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 cách.

Trường hợp 1: Chọn được 1 quả vàng và 1 quả xanh, có 
[image: image173.wmf]11
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 cách.

Số thuận lợi cho A là 
[image: image174.wmf](
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Xác suất cần tìm 
[image: image175.wmf](
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	22. Từ một hộp chứa 6 quả cầu trắng và 4 quả cầu đen, lấy ra ngẫu nhiên cùng một lúc ra 4 quả. Tính xác suất sao cho :

a. Bốn quả lấy ra cùng màu.

b. Có ít nhất một quả màu trắng.


LỜI GIẢI

Gọi 
[image: image176.wmf]W

 là không gian mẫu, A và B là các biến cố tương ứng với câu a, b ta có:
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Suy ra : 
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	23. Một hộp đựng 15 viên bi, trong đó có 7 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi (không kể thứ tự ra khỏi hộp). Tính xác suất để trong 3 viên bi lấy ra có ít nhất một viên bi đỏ.


LỜI GIẢI


Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi trong 15 viên bi, số cách chọn 
[image: image182.wmf](
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Gọi A là biến cố " trong 3 viên bi lấy ra có ít nhất một viên bi đỏ". Các trường hợp thuận lợi cho biến cố A:

Trường hợp 1: Lấy được 1 bi đỏ và 2 bi xanh, số cách lấy 
[image: image183.wmf]12
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Trường hợp 2: Lấy được 2 bi đỏ và 1 bi xanh, số cách lấy 
[image: image184.wmf]21
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Trường hợp 3: Lấy được 3 bi đều đỏ, số cách lấy 
[image: image185.wmf]3
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Số trường hợp thuận lợi cho A, 
[image: image186.wmf](
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Vậy 
[image: image187.wmf](
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Cách 2: Gọi biến cố 
[image: image188.wmf]A

"Cả 3 bi lấy ra đều không có đỏ", nghĩa là ba bi lấy ra 
đều bi xanh
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	24. Một hộp chứa 10 quả cầu đỏ được đánh số từ 1 đến 10, 20 quả cầu xanh được đánh số từ 1 đến 20. Chọn ngẫu nhiên 1 quả cầu trong hộp. Tính xác suất sao cho quả cầu được chọn :

a). Ghi số chẵn.                                      b). Màu đỏ.

c). Màu đỏ và ghi số chẵn.                   d). Màu xanh và ghi số lẻ.


LỜI GIẢI

Theo đề bài tổng cộng trong hộp có 30 quả cầu. Không gian mẫu : tổng tất cả các trường hợp xảy ra khi lấy 1 quả cầu trong 30 quả cầu 
[image: image191.wmf](
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a). Gọi A là biến cố "lấy được quả cầu ghi số chẵn" 
[image: image192.wmf](
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     Vậy 
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b). Gọi B là biến cố "lấy được quả cầu màu đỏ "
[image: image194.wmf](

)

1

10

nBC10

Þ==

.


Vậy 
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c). Gọi C là biến cố "lấy được quả cầu màu đỏ và ghi số chẵn " 



[image: image196.wmf](
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d). Gọi D là biến cố "lấy được quả cầu màu xanh và ghi số lẻ"
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	25. Một chiếc hộp đựng 6 bút màu xanh, 6 bút màu đen, 5 bút màu tím và 3 bút màu đỏ được đánh số từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên ra 4 bút. Tính xác suất để lấy được ít nhất 2 bút cùng màu.


LỜI GIẢI

Số cách lấy 4 bút bất kì từ 20 bút đã cho là 
[image: image200.wmf](
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Gọi A là biến cố lấy được ít nhất hai bút cùng màu 

Số cách lấy được 4 bút trong đó không có hai cái nào cùng màu là :



[image: image201.wmf](
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Số cách lấy được 4 bút mà có ít nhất hai bút cùng màu là :



[image: image202.wmf](
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Xác xuất lấy được 4 bút trong đó có ít nhất hai bút cùng màu là :



[image: image203.wmf](
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	26. Một hộp chứa 11 viên bi được đánh số từ 1 đến 11. Chọn 6 viên bi một cách ngẫu nhiên rồi cộng các số trên 6 bi được rút ra với nhau. Tính xác suất để kết quả thu được là số lẻ.


LỜI GIẢI

Gọi H là biến cố "kết quả thu được là số lẻ". H xảy ra khi một trong các biến cố sau xảy ra :

Biến cố A: "1 viên bi mang thứ tự số lẻ và 5 bi mang thứ tự số chẵn ".

Biến cố B: "3 viên bi mang thứ tự số lẻ và 3 bi mang thứ tự số chẵn ".

Biến cố C: "5 viên bi mang thứ tự số lẻ và 1 bi mang thứ tự số chẵn ".

Trong 11 viên bi có 6 viên bi mang thứ tự số lẻ {1,3,5,7,9,11}, và 5 viên bi có số thứ tự chẵn {2,4,6,8,10}.

Từ đó suy ra 
[image: image204.wmf](
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Vì A, B, C là các biến cố xung khắc nên : 



[image: image205.wmf](
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Từ 1 hộp chứa 4 bi xanh, 3 bi đỏ, 2 bi vàng, lấy ngẫu nhiên 2 bi. Tính xác suất các biến cố.

a) A: “ hai bi cùng màu xanh”.                 b) B: “ hai bi cùng màu đỏ”.

c) C: “ hai bi cùng màu”.                           d) D: “ hai bi khác màu”.

LỜI GIẢI

Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi trong 9 viên bi có 
[image: image206.wmf]2
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 cách chọn. Vậy 
[image: image207.wmf](
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Biến cố A: “ Hai viên bi được chọn cùng màu xanh”. Số trường hợp thuận lợi cho A là:
[image: image208.wmf](
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 Vậy 
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Biến cố B: “ Hai viên bi được chọn cùng màu đỏ”. Số trường hợp thuận lợi cho B là: 
[image: image210.wmf](
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 Vậy 
[image: image211.wmf](
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Biến cố C: “ Hai viên bi được chọn cùng màu”. Số trường hợp thuận lợi cho C:

Trường hợp 1: Hai viên bi đều màu xanh, có 
[image: image212.wmf]2
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 cách.

Trường hợp 2: Hai bi đều màu đỏ, có 
[image: image213.wmf]2

3
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 cách.

Trường hợp 3: Hai bi đều màu vàng, có 
[image: image214.wmf]2
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 cách.

Ta có ba trường hợp này xung khắc với nhau từng đôi một nên:


[image: image215.wmf](
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 cách. 
[image: image216.wmf](
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Biến cố D: “ Hai viên bi được chọn khác màu”.  Số trường hợp thuận lợi cho D:

Trường hợp 1: Chọn được 1 bi xanh và một bi đỏ, có 
[image: image217.wmf]11
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 cách.

Trường hợp 2: Chọn được 1 bi xanh và 2 bi vàng, có 
[image: image218.wmf]11
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 cách.

Trường hợp 3: Chọn được 1 bi đỏ và 1 bi vàng, có 
[image: image219.wmf]11
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 cách.

Ta có 3 trường hợp này xung khắc với nhau từng đôi một nên:
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)

111111

433242

nDC.CC.CC.C.

=++

 Vậy 
[image: image221.wmf](
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Một hộp có 6 bi đỏ; 5 bi xanh; 4 bi vàng

1). Có bao nhiêu cách chọn 4 bi sao cho:

A: Luôn luôn có bi vàng.           B: ít nhất 3 bi xanh.

C: Nhiều nhất 1 bi đỏ.                D: Không đủ 3 màu.

2) Chọn ngẫu nhiên 5 bi; tính xác suất biến cố:

A: Số bi xanh bằng số bi đỏ và đủ 3 màu.

B: Có đúng 2 bi xanh và ít nhất 2 bi vàng.

C: Có ít nhất một bi đỏ.

LỜI GIẢI

1)

a) Chọn 4 bi trong 15 viên bi, có 
[image: image222.wmf]4
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 cách chọn.

Chọn 4 bi trong 11 viên bi (6 bi đỏ và 5 bi xanh), có 
[image: image223.wmf]4
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 cách chọn.

Vậy có 
[image: image224.wmf]44
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 cách chọn 4 viên bi luôn có màu vàng.

b) Có các trường hợp sau xảy ra thỏa yêu cầu:

Trường hợp 1: Chọn 3 viên bi xanh, 1 viên bi còn lại trong 10 viên bi (gồm 6 đỏ và 4 vàng), có 
[image: image225.wmf]31
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 cách.

Trường hợp 2: Chọn cả 4 viên bi đều màu xanh, có 
[image: image226.wmf]4
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 cách.

Vậy có: 
[image: image227.wmf]314
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 cách chọn thỏa yêu cầu đề.

c) Các trường hợp sau xảy ra:

Trường hợp 1: Không có bi đỏ, nghĩa là chọn 4 bi trong 9 bi (gồm 5 xanh và 4 vàng), có 
[image: image228.wmf]4
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 cách.

Trường hợp 2: 1 viên bi đỏ, 3 viên bi còn lại chọn trong 9 viên bi (gồm 5 xanh và 4 vàng), có 
[image: image229.wmf]13
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 cách.

Vậy có: 
[image: image230.wmf]413
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 cách thỏa yêu cầu đề.

d) Chọn 4 viên bi bất kỳ trong 15 viên bi, có 
[image: image231.wmf]4
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 cách.

Các trường hợp chọn 4 viên bi có đủ cả ba màu:

Trường hợp 1: 2 đỏ, 1 xanh, 1 vàng, có 
[image: image232.wmf]211
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 cách.

Trường hợp 2: 1 đỏ, 2 xanh, 1 vàng , có 
[image: image233.wmf]121

654

C.C.C

 cách.

Trường hợp 3: 1 đỏ, 1 xanh, 2 vàng, có 
[image: image234.wmf]112
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 cách.

Vậy có: 
[image: image235.wmf](
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2)

Chọn ngẫu nhiên 5 viên bi trong 15 viên bi, số cách chọn 
[image: image236.wmf]5
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 . Vậy không gian mẫu :
[image: image237.wmf](
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a: Gọi biến cố A: “ số bi xanh bằng số bi đỏ và có đủ 3 màu”. Các trường hợp sau xảy ra thuận lợi cho A.

Trường hợp 1: Chọn được 1 xanh, 1 đỏ và 3 vàng, có 
[image: image238.wmf]113
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 cách.

Trường hợp 2: Chọn được 2 xanh, 2 đỏ và 1 vàng, có 
[image: image239.wmf]221
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 cách.

Vậy 
[image: image240.wmf](
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[image: image241.wmf](
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b) Gọi biến cố B: “ Có đúng 2 bi xanh và ít nhất 2 bi vàng”. Các trường hợp sau xảy ra thuận lợi cho A.

Trường hợp 1: Chọn được 2 bi xanh, 2 bi vàng và 1 bi đỏ, có 
[image: image242.wmf]221
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 cách.

Trường hợp 2: Chọn được 2 bi xanh và 3 bi vàng, có 
[image: image243.wmf]23
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 cách.

Ta có trường hợp 1 và trường hợp 2 xung khắc, nên 


[image: image244.wmf](
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Vậy 
[image: image245.wmf](
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c) Gọi biến cố C: “ Chọn ít nhất được 1 bi màu đỏ”.


[image: image246.wmf]Þ

 Biến cố 
[image: image247.wmf]C

 : “ Chọn được 5 viên bi đều không có bi đỏ”. Số trường hợp thuận lợi cho 
[image: image248.wmf]C
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9

C

 cách. Vậy 
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Có 2 hộp: hộp 1 chứa 5 bi đỏ, 4 bi trắng; hộp 2 chứa 3 bi đỏ, 6 bi trắng.

1)Mỗi hộp chọn 1 bi; tính xác suất biến cố:

A: 2 bi màu đỏ                   B: 2 bi cùng màu                        C: 2 bi khác màu

2) Mỗi hộp chọn 2 bi, tính xác suất biến cố:

A: 3 bi trắng, 1 trắng           C: 2 bi trắng, 2 bi trắng            C: ít nhất 1 bi đỏ

3) Chọn 1 hộp rồi lấy 1 bi, tính xác suất biến cố

a: Lấy được 1 bi đỏ                 b: Lấy được 1 bi trắng

4) Chọn 1 hộp rồi lấy 2 bi; tính xác suất biến cố

a: Chọn 2 bi khác màu           b: Chọn 2 bi màu trắng

LỜI GIẢI

1)

a: Gọi X là biến cố: “ Lấy mỗi hộp 1 viên bi đều màu đỏ”.

Gọi 
[image: image251.wmf]1

X

 là biến cố : “ Lấy được 1 bi màu đỏ ở hộp thứ nhất”. Vậy 
[image: image252.wmf](
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Gọi 
[image: image253.wmf]2
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 là biến cố: “ Lấy được 1 bi màu đỏ ở hộp thứ 2”. Vậy 
[image: image254.wmf](
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Ta có biến cố 
[image: image255.wmf]1
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 và 
[image: image256.wmf]2
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 độc lập, nên: 
[image: image257.wmf](
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b) Gọi Y là biến cố: “ Lấy mỗi hộp được 1 viên bi màu trắng”.

Gọi 
[image: image258.wmf]1

Y

 là biến cố: “ Lấy được 1 viên bi màu trắng ở hộp thứ nhất”. Vậy 
[image: image259.wmf](
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Gọi 
[image: image260.wmf]2

Y

 là biến cố: “ Lấy được 1 bi màu trắng ở hộp thứ 2”. Vậy 
[image: image261.wmf](
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Ta có biến cố 
[image: image262.wmf]1
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 và 
[image: image263.wmf]2
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 độc lập với nhau nên 
[image: image264.wmf](
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Gọi biến cố A: “ Lấy được 2 viên bi cùng màu”.


[image: image265.wmf](
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c) Gọi biến cố Z: “ Mỗi hộp chọn 1 viên bi và hai bi lấy ra khác màu”.

Có 2 trường hợp sau xảy ra thuận lợi cho biến cố Z.


[image: image266.wmf]1

Z

 : “ Hộp thứ nhất lấy được 1 viên bi đỏ và hộp thứ 2 lấy được 1 viên bi màu trắng”. 
[image: image267.wmf](
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Biến cố 
[image: image268.wmf]2

Z

 : “ Hộp thứ nhất lấy được 1 viên bi trắng và hộp thứ hai lấy được 1 viên bi màu đỏ”. 
[image: image269.wmf](
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Vậy 
[image: image270.wmf](
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2)

a: Gọi biến cố A: “ Chọn được 3 bi trắng”.

Gọi biến cố 
[image: image271.wmf]1

A

 : “ Chọn 2 bi trắng hộp 1 và 1 bi trắng ở hộp thứ hai”.

Ta có:
[image: image272.wmf](
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Gọi biến cố 
[image: image273.wmf]2

A

 : “ Chọn được 1 bi trắng ở hộp 1 và 2 bi trắng ở hộp thứ hai”.

Vậy 
[image: image274.wmf](
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Vì 
[image: image275.wmf]1

A

 và 
[image: image276.wmf]2
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 là 2 biến cố xung khắc nên: 
[image: image277.wmf](
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b) Gọi biến cố B: “ Chọn được 2 bi trắng”.

Gọi biến cố 
[image: image278.wmf]1

B

 : “ ở hộp 1 chọn được 2 bi trắng, hộp thứ hai chọn được 2 bi đỏ”.


[image: image279.wmf](
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Gọi biến cố 
[image: image280.wmf]2

B

 : “ ở hộp thứ nhất chọn được 2 bi màu đỏ, hộp thứ hai chọn được 2 bi màu trắng”. 
[image: image281.wmf](
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Gọi biến cố 
[image: image282.wmf]3

B

 : “ ở hộp thứ nhất chọn được 1 bi trắng và hộp thứ 2 chọn được 1 bi trắng”. 
[image: image283.wmf](
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c) Gọi biến cố C: “ Có ít nhất 1 viên bi màu đỏ”.

Gọi biến cố D: “ Cả bốn viên bi được chọn đều màu trắng”.
[image: image284.wmf](
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Dễ dàng thấy D là biến cố đối của C. Nên 
[image: image285.wmf](
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3) Xác suất chọn hộp : 
[image: image286.wmf]1
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Xác suất chọn được 1 bi đỏ ở hộp 1: 
[image: image287.wmf]1
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Xác suất chọn được 1 bi đỏ ở hộp thứ 2: 
[image: image288.wmf]1
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Xác suất chọn được 1 bi trắng ở hộp thứ 1: 
[image: image289.wmf]1
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Xác suất chọn được 1 bi trắng ở hộp 2: 
[image: image290.wmf]1
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Gọi X là biến cố “ Chọn 1 hộp sau đó lấy ra 1 bi, và được bi đỏ”. 
[image: image291.wmf](
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Gọi Y là biến cố: “ Chọn một hộp sau đó lấy ra, 1 bi từ hộp đã chọn và bi được lấy ra có màu trắng”. 
[image: image292.wmf](
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4)

a: Xác suất chọn 2 bi ở hộp thứ nhất và 2 bi được chọn phải khác màu:


[image: image293.wmf]11
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Xác suất chọn 2 bi ở hộp thứ 2 và 2 bi được chọn phải khác màu:


[image: image294.wmf]11
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Gọi A là biến cố: “ Chọn một hộp và từ hộp đó lấy ra được hai viên bi khác màu”


[image: image295.wmf](
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b) Xác suất chọn 2 viên bi ở hộp thứ nhất và hai viên bi được chọn đều màu trắng:


[image: image296.wmf]2
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Xác suất chọn 2 viên bi ở hộp thứ hai và hai viên bi được chọn đều màu trắng:


[image: image297.wmf]2
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Gọi B là biến cố : “ Chọn một hộp và từ hộp đó lấy ra được hai viên bi màu trắng”.


[image: image298.wmf](
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Bài 4: Một hộp chứa các quả cầu kích thước khác nhau gồm 4 quả cầu đỏ, 15 quả cầu xanh, 11 quả cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu. Tính xác suất để trong 4 quả cầu được chọn có ít nhất 2 quả cầu khác màu.

LỜI GIẢI

Chọn 4 quả cầu trong 30 quả cầu, có 
[image: image299.wmf]4

30

C

cách. Vậy không gian mẫu 
[image: image300.wmf](
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Gọi biến cố A “ trong 4 quả cầu được chọn có ít nhất 2 quả cầu khác màu”. Số trường hợp thuận lợi cho A là:

Trường hợp 1: Chọn được 2 quả cầu khác màu:

Chọn được 2 quả đỏ và 2 quả xanh, có 
[image: image301.wmf]22
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 cách.

Chọn được 2 quả đỏ và 2 quả vàng, có 
[image: image302.wmf]22
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 cách.

Chọn được 2 quả vàng và 2 quả xanh, có 
[image: image303.wmf]22
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Trường hợp 1 có 
[image: image304.wmf]222222
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Trường hợp 2: Chọn được 3 quả cầu khác màu:

Chọn được 2 quả cầu đỏ, 1 xanh và 1 quả vàng có 
[image: image305.wmf]211
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 cách.

Chọn được 2 quả cầu xanh, 1 quả đỏ và 1 quả vàng, có 
[image: image306.wmf]211
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cách.

Chọn được 2 quả cầu vàng, 1 xanh và 1 quả đỏ có 
[image: image307.wmf]211
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 cách.

Trường hợp 2 có 
[image: image308.wmf]211211211
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Số thuận lợi cho A là 
[image: image309.wmf]6735981015645
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 cách.

Xác suất cần tìm 
[image: image310.wmf](
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Bài 3: Một bình chứa 7 bi xanh, 5 bi đỏ, 2 bi vàng. Bốc ngẫu nhiên 6 viên. Tính xác suất để:

a). 6 viên bốc được có đúng một màu.

b). 6 viên bốc được có đúng hai màu đỏ và vàng.

c). 6 viên bốc được có đủ ba màu.

LỜI GIẢI

Chọn ngẫu nhiên 6 viên bi trong 14 viên bi, có 
[image: image311.wmf]6
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 cách. Vậy không gian mẫu 
[image: image312.wmf](
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a). Gọi biến cố A “6 viên bốc được có đúng một màu”. Số thuận lợi cho A là 
[image: image313.wmf](
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 cách. Xác suất cần tìm 
[image: image314.wmf](
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b). Gọi biến cố B “6 viên bốc được có đúng hai màu đỏ và vàng”. Số trường hợp thuận lợi cho  là:

Trường hợp 1: Chọn được 1 vàng và 5 đỏ, có 
[image: image315.wmf]15
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Trường hợp 2: Chọn được 2 vàng và 4 đỏ, có 
[image: image316.wmf]24
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 cách.

Số thuận lợi cho B là 
[image: image317.wmf](
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 Xác suất cần tìm 
[image: image318.wmf](
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c).

Trường hợp 1: Chọn được 1 vàng, 1 đỏ, 4 xanh, có 
[image: image319.wmf]114
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 cách.

Trường hợp 2: Chọn được 1 vàng, 2 đỏ, 3 xanh, có 
[image: image320.wmf]123
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 cách.

Trường hợp 3: Chọn được 1 vàng, 3 đỏ, 2 xanh, có 
[image: image321.wmf]132
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 cách.

Trường hợp 4: Chọn được 1 vàng, 4 đỏ, 1 xanh, có 
[image: image322.wmf]141
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 cách.

Trường hợp 5: Chọn được 2 vàng, 1 đỏ, 3 xanh, có 
[image: image323.wmf]213
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 cách.

Trường hợp 6: Chọn được 2 vàng, 2 đỏ, 2 xanh, có 
[image: image324.wmf]222
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 cách.

Trường hợp 7: Chọn được 2 vàng, 3 đỏ, 1 xanh, có 
[image: image325.wmf]231
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Số thuận lợi cho C là 
[image: image326.wmf](
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[image: image327.wmf]222231
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cách. Xác suất cần tìm 
[image: image328.wmf](
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Một hộp bút có 10 bút xanh và 7 bút đỏ. Lấy ngẫu nhiên 5 bút. Tính xác suất sao cho trong 5 bút lấy ra không cùng một màu.

LỜI GIẢI

Chọn 5 bút trong 17 bút có 
[image: image329.wmf]5
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 cách. Vậy không gian mẫu 
[image: image330.wmf](
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Số trường hợp lấy ra cả 5 bút đều màu xanh có  
[image: image331.wmf]5
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 cách.

Số trường hợp lấy ra cả 5 bút đều màu đỏ có  
[image: image332.wmf]5
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 cách.

Số trường hợp lấy ra 5 bút không cùng một màu là 
[image: image333.wmf](
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Gọi biến cố A “Chọn được 5 bút không cùng một màu”. Số trường hợp thuận lợi cho A là 
[image: image334.wmf](
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. Xác suất cần tìm là 
[image: image335.wmf](
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Từ một hộp có 13 bóng đèn, trong đó có 6 bóng hỏng, lấy ngẫu nhiên 5 bóng ra khỏi hộp. Tính xác suất sao cho:

a). Có nhiều nhất 2 bóng hỏng.                b). Có ít nhất 1 bóng tốt.

LỜI GIẢI

Chọn 5 bòng đèn trong 13 bóng có 
[image: image336.wmf]5
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 cách. Vậy không gian mẫu 
[image: image337.wmf](
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a). Gọi biến cố A “Chọn được 5 bóng và nhiều nhất 2 bóng hỏng”. Có các trường hợp thuận lợi cho A là:

Trường hợp 1: Chọn được 2 bóng hỏng và 3 bóng tốt có 
[image: image338.wmf]23
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 cách.

Trường hợp 2: Chọn được 1 bóng hỏng và 4 bóng tốt có 
[image: image339.wmf]14
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 cách.

Trường hợp 3: Chọn được 5 bóng đều tốt có 
[image: image340.wmf]5
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 cách.

Số cách thuận lợi cho A là 
[image: image341.wmf](
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Xác suất cần tìm 
[image: image342.wmf](
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b). Gọi biến cố B “Chọn được 5 bóng và có ít nhất một bóng tốt”. Gọi biến cố 
[image: image343.wmf]B

 “Chọn được 5 bóng đều không tốt” có nghĩa cả 5 bóng đều hỏng, số cách thuận lợi cho 
[image: image344.wmf]B

 là 
[image: image345.wmf](
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[image: image346.wmf]B

 là hai biến cố đối nên xác suất cần tìm là:


[image: image347.wmf](

)

(

)

5

6

5

13

C

427

PB1PB1

429

C

=-=-=

. 

Gọi A là tập hợp các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau mà mỗi chữ số đều lớn hơn 4. Hãy xác định số phần tử của tập A. Chọn ngẫu nhiên một phần tử của tập A, tính xác suất để số được chọn có ba chữ số lẻ đứng kề nhau.

LỜI GIẢI

Vì số tự nhiên cần tìm có 5 chữ số khác nhau mà mỗi chữ số đều lớn hơn 4, có nghĩa số tự nhiên cần tìm được thành lập từ các chữ số {5, 6, 7, 8, 9}.

Vậy số phần tử của tập hợp A là 
[image: image348.wmf]5!120

=

 số.

Gọi 
[image: image349.wmf]nabcde

=

 là một số được chọn từ tập A thỏa có ba chữ số lẻ đứng kề nhau.

Vì ba chữ số lẻ đứng gần nhau nên gom chúng thành chữ số X.

Bước 1: Xếp X và hai chữ số chẵn còn lại có 3! Cách xếp.

Bước 2: Ứng với mỗi cách ở bước 1, có 3! Cách xếp các phần tử trong X.

Vậy có 
[image: image350.wmf]3!.3!36
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 số n cần tìm. Kết luận xác suất cần tìm: 
[image: image351.wmf]363
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Cho tập hợp 
[image: image352.wmf]{
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. Gọi M là tập hợp các số tự nhiên có nhiều nhất ba chữ số, các chữ số đôi một khác nhau được thành lập từ tập E. Lấy ngẫu nhiên một số thuộc tập hợp M. Tính xác suất lấy được một số thuộc tâp M, sao cho tổng các chữ số của số đó bằng 10.

LỜI GIẢI

Các số có một chữ số được thành lập từ tập E là 6 số.

Các số có hai chữ số khác nhau được thành lập từ tập E là 
[image: image353.wmf]2
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Các số có ba chữ số khác nhau được thành lập từ tập E là 
[image: image354.wmf]3
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Suy ra số phần tử thuộc tập hợp M là 
[image: image355.wmf]630120156
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.

Gọi A là biến cố “Chọn được một số từ tập M sao cho số được chọn có tổng các chữ số bằng 10”.

Các tập con của E có nhiều nhất ba phần tử, có tổng các phần tử bằng 10 là:


[image: image356.wmf]{
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. Số trường hợp thuận lợi cho biến cố A là:


[image: image357.wmf](
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. Xác suất cần tìm 
[image: image358.wmf](
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Cho đa giác đều gồm 2n đỉnh. Chọn ngẫu nhiên ba đỉnh trong số 2n đỉnh của đa giác, xác suất ba đỉnh được chọn tạo thành một tam giác vuông là 
[image: image359.wmf]0,2

. Tìm n, biết n là số nguyên dương và 
[image: image360.wmf]n2

³

.

LỜI GIẢI

Số cách chọn 3 đỉnh trong 2n đỉnh của đa giác là 
[image: image361.wmf]3
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Ba đỉnh được chọn tạo thành tam giác vuông khi và chỉ khi có hai đỉnh trong ba đỉnh là hai đầu mút của một đường kính của đường tròn ngoại tiếp đa giác, và đỉnh còn lại là một trong số 2n – 2 đỉnh còn lại của đa giác.

Số cách chọn một đường kính (mà hai đầu mút là hai đỉnh trong số 2n đỉnh của đa giác) là n. Suy ra số cách chọn 3 đỉnh trong số 2n đỉnh của đa giác để chúng tạo thành một tam giác vuông là 
[image: image362.wmf](
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Vì xác suất ba đỉnh được chọn tạo thành một tam giác vuông là 0,2 nên 
[image: image363.wmf](
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Có 10 học sinh lớp A, 9 học sinh lớp B và 8 học sinh lớp C. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ các học sinh nói trên. Tính xác suất sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn và có ít nhất hai học sinh lớp A.

LỜI GIẢI

Chọn 5 học sinh bất kỳ trong 27 học sinh có 
[image: image364.wmf]5
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cách. Vậy số phần tử không gian mẫu là 
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Gọi biến cố X: ‘’5 học sinh được chọn lớp nào cũng có và học sinh lớp A ít nhất là hai ‘’. Có các trường hợp thuận lợi cho X sau :

Trường hợp 1 : 5 học sinh được chọn có 2 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B và 1 học sinh lớp C. Số cách chọn là 
[image: image366.wmf]221
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Trường hợp 2 : 5 học sinh được chọn có 2 học sinh lớp A, 1 học sinh lớp B và 2 học sinh lớp C. Số cách chọn là 
[image: image367.wmf]212
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Trường hợp 3 : 5 học sinh được chọn có 3 học sinh lớp A, 1 học sinh lớp B và 1 học sinh lớp C. Số cách chọn là 
[image: image368.wmf]311
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Số trường hợp thuận lợi cho A là : 
[image: image369.wmf](
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cách. Xác suất cần tìm 
[image: image371.wmf](
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Bài 6: Tổ I có 5 học sinh nam, 6 nữ. Tổ II có 7 nữ, 4 nam. Chọn ngẫu nhiên mỗi tổ 2 học sinh để được 4 học sinh. Tính xác suất của các biến  cố sau:

a). 4 học sinh được chọn gồm 2 nam, 2 nữ.

b). Trong 4 học sinh được chọn có đúng 1 học sinh nữ.

LỜI GIẢI

Chọn 2 học sinh trong 11 học sinh ở tổ I có 
[image: image372.wmf]2
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 cách. Chọn 2 học sinh trong 11 học sinh ở tổ II có 
[image: image373.wmf]2
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 cách. Không gian mẫu 
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a). Gọi biến cố A “4 học sinh được chọn gồm 2 nam, 2 nữ”. Số trường hợp thuận lợi cho A là:

Trường hợp 1: Tổ I chọn được 2 nam và tổ II chọn được 2 nữ, có 
[image: image375.wmf]22
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Trường hợp 2: Tổ I chọn được 2 nữ và tổ II chọn được 2 nam, có 
[image: image376.wmf]22
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Trường hợp 3: Mỗi tổ đều chọn được 1 nam và 1 nữ, có 
[image: image377.wmf]1111
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Số thuận lợi cho A là 
[image: image378.wmf](

)

22221111

57645674

nAC.CC.CC.C.C.C1140

=++=

 cách.

Xác suất cần tìm: 
[image: image379.wmf](
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b). Gọi biến cố B “4 học sinh được chọn có đúng 1 học sinh nữ”. Số trường hợp thuận lợi cho B là:

Trường hợp 1: Tổ I chọn được 2 nam và tổ II chọn được 1 nam và 1 nữ, có 
[image: image380.wmf]211
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Trường hợp 2: Tổ I chọn được 1 nam và 1 nữ và tổ II chọn được 2 nam, có 
[image: image381.wmf]112
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Số thuận lợi cho B là 
[image: image382.wmf](
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Xác suất cần tìm: 
[image: image383.wmf](
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Gọi A là tập hợp các số có ba chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Chọn ngẫu nhiên ba số từ tập hợp A, tính xác suất để trong ba số được chọn có đúng một số có mặt chữ số 4.
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Số phần tử của A là 
[image: image384.wmf]3
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Các phần tử thuộc tập A mà không có mặt chữ số 4 là 
[image: image385.wmf]3
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Các phần tử thuộc tập A mà có mặt chữ số 4 là : 
[image: image386.wmf]602436
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Số cách chọn ba phần tử khác nhau thuộc tập A là 
[image: image387.wmf](
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Số cách chọn ba phần tử khác nhau thuộc tập A trong đó có đúng một phần tử có mặt chữ số 4 là 
[image: image388.wmf]12
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[image: image389.wmf]12
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Một lớp học có 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. giáo viên chủ nhiệm chọn 5 em học sinh để lập một tốp ca hát chào mừng ngày khai giảng. Tính xác suất sao cho trong đó có ít nhất một học sinh nữ.
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Chọn ngẫu nhiên 5 em học sinh trong 35 em của lớp có 
[image: image390.wmf]5
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 cách chọn. Vậy số phần tử của không gian mẫu là 
[image: image391.wmf](
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Gọi biến cố A là ‘’Chọn được 5 học sinh trong đó có ít nhất một em nữ’’. Suy ra 
[image: image392.wmf]A

 là biến cố ‘’ Chọn được 5 học sinh trong đó không có học sinh nữ’’ có nghĩa 5 em được chọn đều là nam. Số kết quả thuận lợi cho 
[image: image393.wmf]A

 là 
[image: image394.wmf](
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Vì A và 
[image: image395.wmf]A

 là hai biến cố đối nhau nên 
[image: image396.wmf](
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